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Nơi sinh 

 (Ghi 

Tỉnh/Tp)

Phường /xã Tỉnh/TP Điện thoại

1 049210011881 Nguyễn Khánh Hoàng Nam 01/02/2010 Quảng Nam Hà Nha Đà Nẵng
0365265270 

0357224325

2 049210010191 Phạm Ngọc Huy Nam 13/04/2010 Quảng Nam Hà Nha Đà Nẵng 0369087605

3 049210011096 Đặng Ngọc Thức Nam 05/04/2010 Quảng Nam Hà Nha Đà Nẵng
0327739217

0905245712

4 049210003860 Lâm Đăng Khoa Nam 27/08/2010 Quảng Nam Phú Thuận Đà Nẵng
0702679582

0708809846

5 049310002155 Trương Thị Yến Nhi Nữ 18/10/2010 Quảng Nam Phú Thuận Đà Nẵng 0965074408

6 049310005384 Đào Ái Trúc Nữ 22/12/2010 Quảng Nam Phú Thuận Đà Nẵng 0905645597

7 049210007956 Nguyễn Phước Sang Nam 13/11/2010 Quảng Nam Vu Gia Đà Nẵng
0788690038

0795591868

8 049210008713 Nguyễn Phước Mạnh Cường Nam 16/04/2010 Quảng Nam Vu Gia Đà Nẵng 0905276896

9 049209006778 Nguyễn Thanh Đức Nam 12/08/2009 Quảng Nam Vu Gia Đà Nẵng
0935039823

0706073494

10 049210012386 Trương Thế Vinh Nam 2/10/2010 Quảng Nam Vu Gia Đà Nẵng 0989720540

11 049310001375 Nguyễn Thị Xuân Lộc Nữ 11/10/2010 Quảng Nam Vu Gia Đà Nẵng
0964955920

0394562846

12 049210013073 Dương Lê Quang Phát Nam 15/03/2010 Quảng Nam Phú Thuận Đà Nẵng 0901170462

13 049210002064 Trần Mậu Hoàng Anh Nam 24/12/2010 Quảng Nam Phú Thuận Đà Nẵng
0386208245

0334306214

14 049210002968 Nguyễn Đăng Anh Vũ Nam 18/06/2010 Quảng Nam Phú Thuận Đà Nẵng
0944751526

0944751526

15 049210005533 Lê Hoàng Phúc Nam 11/03/2010 Quảng Nam Phú Thuận Đà Nẵng 0905151647

16 049210002840 Lê Văn Vững Nam 27/01/2010 Quảng Nam Phú Thuận Đà Nẵng 0336467721

17 049210002293 Nguyễn Văn Gia Huy Nam 26/03/2010 Quảng Nam Phú Thuận Đà Nẵng 0775517724

18 049210011154 Nguyễn Ngọc Tiến Trường Nam 14/04/2010 Quảng Nam Phú Thuận Đà Nẵng
0905501229

0935034624

19 Võ Lê Huy Hoàng Nữ 23/02/2010 Quảng Nam Phú Thuận Đà Nẵng 0906506107

20 049310000853 Nguyễn Lê Yến Nhi Nữ 24/08/2010 Quảng Nam Xã Đại Cường Đà Nẵng

21 049210007736 Nguyễn Khánh Đông Hà Nam 14/02/2010 Quảng Nam Đại Hồng Đà Nẵng

22 049210005242 Đỗ Văn Lâm Nam 23/12/2010 Quảng Nam Đại Lộc Đà Nẵng 0702575707

23 049210013706 Lê Huỳnh Ánh Nữ 10/09/2010 Quảng Nam Đại Cường Đà Nẵng

24 049210003162 Trương Lê Công Nghĩa Nam 24/06/2010 Đà Nẵng Hoà Nha Đà Nẵng 

25 049310002797 Lê Trần Duy Thương Nữ 17/05/2010 Đà Nẵng Hà Nha Đà Nẵng

26 049210002392 Võ Lê Anh Hoàng Nam 01/06/2010 Quảng Nam Gia Huệ Đà Nẵng

27 049210007639 Nguyễn Đỗ Nhất Duy Nam 29/04/2010 Quảng Nam Đại Cường Đà Nẵng

28 049310007308 Võ Kim Thảo Nữ 24/10/2010 Quảng Nam Đại Hồng Đà Nẵng

29 049310009513 Nguyễn Thị Tuyết Trâm Nữ 23/05/2010 Quảng Nam Đại Cường Đà Nẵng 0376177053

30 049310004424 Trần Huỳnh Lê Vy Nữ 20/08/2010 Đại Hồng Đại Hồng Đà Nẵng 0971250251

31 049210000916 Lê Quang Huy Nam 16/09/2010 Vu Gia Vu Gia Đà Nẵng 0905647662

32 049210003579 Nguyễn Văn Thành Đạt Nam 03/01/2010 Vu Gia Vu Gia Đà Nẵng 0352744710

33 049210000183 Lê Văn Tiểu Long Nam 17/05/2010 Đại Lộc Đại Cường Đà Nẵng 0348906742

34 049210010556 Võ Minh Tú Nam 16/10/2010 Quảng Nam Đại Cường Đà Nẵng 0702475315

35 049210006454 Lê Xuân Long Nam 05/08/2010 Quảng Nam Vu Gia Đà Nẵng 0348312511

36 049210005746 Trần Minh Mẫn Nam 21/08/2010 Quảng Nam Đại Phong Đà Nẵng 0763595992

37 049210005355 Phạm Thành Nghĩa Nam 21/07/2010 Quảng Nam Hà Nha Đà Nẵng 0961278530

38 049210012965 Nguyễn Hoàng Nguyên Nam 23/09/2010 Quảng Nam Đại Hồng Đà Nẵng 0966993470

39 049310010694 Nguyễn Thị Ngọc Trinh Nữ 08/05/2010 Quảng Nam Vu Gia Đà Nẵng 0905482384

40 049310006031 Nguyễn Thị Ánh Nhật Nữ 21/04/2010 Quảng Nam Thu Bồn Đà Nẵng 0976082423

41 049210003913 Đỗ Văn Kỹ Nam 07/02/2010 Quảng Nam Vu Gia Đà Nẵng 0866002645

42 049310006462 Trần Yến Nhi Nữ 08/05/2010 Quảng Nam Đại Thắng Đà Nẵng 0337813514

43 049210004665 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn Nam 13/11/2010 Quảng Nam Hà Nha Đà Nẵng 0934181777

44 Trần Ngọc Quyền Nam 06/09/2010 Đà Nẵng Đai Minh Đà Nẵng

45 Võ Dần Nam 04/04/2010 Đà Nằng Đaị Lộc Đà Nẵng

46 049210004031 Lý Tuấn Kiệt Nam 05/04/2010 Quảng Nam Vu Gia Đà Nẵng

47 049310007063 Mai Thị Thu Thuỷ Nữ 04/01/2010 Quảng Nam Đại Tân Đà Nẵng

48 Nguyễn Hữu Duy Nam 29/10/2010 Quảng Nam Vu Gia Đà Nẵng

49 Võ Trần Huy Hải Nam 15/04/2010 Phú Thuận

50 Phan Thị Tường Vy Nữ 15/10/2010 Vu Gia
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